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MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
*Lĩnh vực phát triển thể chất 

 1.Trẻ thực hiện đúng, 
đầy đủ, nhịp nhàng các 
động tác trong bài thể 
dục theo hiệu lệnh. 

-  Hô hấp:  Hít vào, thở 
ra. 
- Tay:  
+ Đưa 2 tay lên cao, ra 
phía trước, sang 2 bên 
(kết hợp với vẫy bàn tay, 
nắm, mở bàn tay). 
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 
tay vào nhau (phía trước, 
phía sau, trên đầu). 
- Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước, 
ngửa người ra sau. 
+ Quay sang trái, sang 
phải.  
+ Nghiêng người sang 
trái, sang phải. 
- Chân: 
+ Nhún chân.  
+ Ngồi xổm, đứng lên, 
bật tại chỗ. 

- Thể dục sáng: Trẻ tập với 
bài:  “ Trường chúng cháu 
là trường mầm non”: tập 
với các động tác: hô hấp, 
tay lưng bụng, chân, bật 
theo nhạc bài hát, theo lời 
ca bài hát 
- Hoạt động học: Trẻ tập 
các động tác trong bài tập 
phát triển chung 

2.Trẻ giữ được thăng 
bằng , nhanh nhẹn và 
kiểm soát được vận 
động cơ thể khi thực 
hiện vận động: 
+ Đi bằng gót chân, đi 
khuỵu gối, đi lùi. 
+ Đi trên ghế thể dục 

  - Đi  bằng gót chân, đi 
khuỵu gối, đi lùi. 

- Đi trên ghế thể dục 

- Hoạt động học:  
  + Đi  bằng gót chân, đi 
khuỵu gối, đi lùi. 
+ Đi trên ghế thể dục 
- Hoạt động chơi: Cho trẻ  
đi bằng gót chân, đi khuỵu 
gối, đi lùi và đi trên ghế thể 
dục khi chơi tự do ở sân 
vận động. 
 

3. Trẻ biết phối hợp 
tay- mắt và khi thực 
hiện vận động  vận 
động: + Đập và bắt 
bóng tại chỗ 

- Đập và bắt bóng tại chỗ 
 

- Hoạt động học:  
+ Đập và bắt bóng tại chỗ  
- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
đập và bắt bóng tại chỗ khi 
chơi tự do ở sân vận động. 



12. Trẻ thực hiện được 
một số việc khi được 
nhắc nhở 
 

- Tập đánh răng, lau 
mặt. 
- Rèn thao tác rửa tay 
bằng xà phòng. 
- Tự  thay quần, áo khi  
bị ướt ,  bẩn 

- Giờ đón trả trẻ: Cô trò 
chuyện nhắc nhỡ trẻ biết tự 
thay quần áo khi bị ướt, bẩn 
và rửa tay trước khi ăn, sau 
khi đi vệ sinh. 
- Hoạt động chơi: + Giờ vệ 
sinh: Tập cho trẻ rửa tay 
bằng xà phòng trước khi ăn, 
sau khi đi vệ sinh và tập 
cho trẻ rữa mặt đúng thao 
tác. 
+ Giờ ăn: Trẻ biết ăn xong 
đánh răng sạch sẽ 
+ Hoạt động chiều: Luyện 
cho trẻ các thao tác rửa tay, 
lau mặt 

13. Trẻ biết tự cầm bát, 
Thìa  xúc ăn gọn gàng, 
không rơi vãi, đổ thức 
ăn. 

-Tự cầm bát, thìa xúc ăn 
gọn gàng, không rơi vãi 
cơm thức ăn. 

- Hoạt động ăn: Nhắc nhỡ, 
hướng dẫn trẻ tự cầm bát, 
thìa xúc ăn gon gàng và 
không làm rơi vãi cơm, 
thức ăn. 
- Nhắc nhỡ trẻ mọi lúc mọi 
nơi. 

*Lĩnh vực phát triển nhận thức 
 
24. Trẻ thu thập được 
thông tin về đối tượng 
bằng nhiều cách khác 
nhau: xem sách, tranh 
ảnh, nhận xét và trò 
chuyện. 

- Đọc truyện tranh; Xem 
các đoạn video về nội 
dung phù hợp độ tuổi, 
phù hợp chủ đề. 
- Trò chuyện với trẻ về 
trường MN. 
- Dạy trẻ kỹ năng xem 
sách, đọc sách. 

- Giờ đón trả trẻ: Cô và trẻ 
cùng trò chuyện với trẻ về 
trường mầm non, cho trẻ 
xem các đoạn video có nội 
dung phù hợp với độ tuổi. 
- Hoạt động chơi: + Cô cho 
trẻ đọc truyện tranh phù 
hợp với độ tuổi, phù hợp 
với chủ đề khi cho trẻ chơi 
ở hoạt động góc.  
+ Nhắc nhỡ trẻ có kỹ năng 
xem sách, đọc sách đúng 
chiều. 

31. Trẻ biết so sánh số 
lượng của hai nhóm 
đối tượng trong phạm 
vi 10 bằng các cách 
khác nhau và nói được 
các từ: bằng nhau, 
nhiều hơn, ít hơn. 

- Ôn số lượng trong 
phạm vi 2 
- Nhận biết sự bằng nhau 
về số lượng 2 nhóm đối 
tượng. 
 

- Hoạt động học:  
 LQVT: + Ôn số lượng 
trong phạm vi 2 
+ Nhận biết về sự bằng 
nhau về số lượng 2 nhóm 
đối tượng 



- Hoạt động chơi: Trẻ ôn 
tạo nhóm có số lượng 2,  
đếm đến 2 và nhận biết sự 
bằng nhau về số lượng của 
2 nhóm. Cho chơi các trò 
chơi như tạo nhóm, tập 
đếm, tập tầm vông… 
 

43. Trẻ nói tên và địa 
chỉ của trường, lớp, 
các bạn khi được hỏi, 
trò chuyện.   

-  Trò chuyện 
UNIS:Trường Mầm Non 
thân yêu 
- Lớp học của bé. 

Hoạt động học  
+ Trò chuyện sáng UNIS: “ 
Trường Mầm Non thân 
yêu” 
+ “Lớp học của bé” 
-​Hoạt động chơi: 
+ Cho trẻ quan sát, nhận xét 
và nêu các đặc điểm về 
trường, các lớp, tên, công 
việc cô giáo, các hoạt động 
trong tại trường mầm non. 
+ Cho trẻ xem tranh ảnh về 
một số hoạt động của các 
bạn trong lớp học ở trường 
mầm non, chơi lô tô ở góc 
học tập 
 - Giờ đón trả trẻ: Cô cùng 
trò chuyện và hỏi trẻ về tên 
trường, địa chỉ của trường, 
có những lớp nào và các 
hoạt động trong trường 
 

44. Trẻ nói tên, một số 
công việc của cô giáo 
và các bác công nhân 
viên trong trường khi 
được hỏi, trò chuyện 

 - Các hoạt động trong 
trường Mầm Non. 

- Hoạt động học: KPKH: + 
Các hoạt động trong trường 
Mầm Non 
- Hoạt động chơi:+ Dạo 
chơi tham quan các hoạt 
động của các cô giáo, cô 
nhà bếp trong trường mầm 
non 
+ Chơi đóng vai cô cấp 
dưỡng, cô giáo 
 

46. Trẻ kể tên và nói 
đặc điểm của một số 
ngày  
lễ  hội . 

- Trò chuyện  Unis: Tết 
trung thu yêu thương 
 

- Hoạt động học:  
KPXh: Trò chuyện Unis: 
Tết trung thu yêu thương 



- Hoạt động chơi: + cho trẻ 
xem tranh ảnh về một số 
hoạt của các bé khi đón tết 
trung thu như: rước đèn, 
múa lân... ở góc học tập 
+ Cho trẻ vẽ bánh, vẽ đèn 
ông sao ở góc nghệ thuật. 
- Giờ đón trả trẻ: Trò 
chuyện với trẻ về một số 
hoạt động trong ngày tết 
trung thu 
- Hoạt động chiều: Tổ chức 
vui trung thu cho trẻ vào 
chiều thứ 5 ngày 24/9. 

*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 
 
53. Trẻ đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao...  

- Thơ: + Cô giáo của 
con( Hà Quang) 
+ Trăng sáng ( Nhược 
Thủy) 
+ Tình bạn (Trần Thị 
Hương) 
+ Thư của bé ( Hoàng thị 
dân ) 
+ Gà học chữ, bé học 
toán, làm quen chữ số 
+ Giờ chơi của bé( Phạm 
Thụy Quỳnh Anh)   
+ Nghe lời cô giáo( 
Nguyễn Văn Chương) 
 + Bàn tay cô giáo 
 

- Hoạt động học:  
Thơ: + Cô giáo của con( Hà 
Quang) ( Sơ đồ tư duy 
Minmaps) 
+ Trăng sáng ( Nhược 
Thủy) 
- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
đọc thơ, kể chuyện theo 
tranh về chủ đề ở góc học 
tập 
+ Cho trẻ đọc lại bài thơ và 
gắn hình ảnh còn thiếu lên 
mảng tường bài “ Trăng 
sáng, Cô giáo của con” 
- Hoạt động chiều: Cho trẻ 
đọc thơ ôn các bài thơ đã 
học:Tình bạn (Trần Thị 
Hương), Thư của bé ( 
Hoàng thị dân), Gà học 
chữ, bé học toán, làm quen 
chữ số 
- Giờ đón trả trẻ: Cho trẻ 
đọc các bài thơ trong chủ 
đề: + Giờ chơi của bé( 
Phạm Thụy Quỳnh Anh), 
Nghe lời cô giáo( Nguyễn 
Văn Chương), Bàn tay cô 
giáo 



 - Lồng ghép vào các tiết 
học để gây hứng thú vào 
bài và kết thúc  

54. Trẻ biết bắt chước 
giọng nói, điệu bộ, 
hành động mở đầu và 
kết thúc của nhân vật 
trong chuyện, kể lại 
chuyện theo đúng trình 
tự. 

Truyện: 
 - Mèo hoa đi học ( 
Truyện cổ tích việt nam)  
 - Món quà của cô giáo ( 
Tú Anh)  
-​Mèo con đi học 
-​ Thỏ trắng biết lỗi 
-​Ai quan trọng nhất 
-​ Ngày đầu đến lớp, 
-​Nếu không đi học(Thu 
Hằng) 
-​ Cậu bé mũi dài 
(Lê Thu Hương và Lê 
Thị Đức sưu tầm) 
- Mỗi người một việc 
(Lê Thu Hương và Lê 
Thị Đức sưu tầm), 

 

- Hoạt động học 
 Truyện: + Mèo hoa đi học 
( Truyện cổ tích việt nam) ( 
Sơ đồ tư duy Minmaps) 
+ Món quà của cô giáo ( Tú 
Anh) ( Sơ đồ tư duy 
Minmaps) 
- Hoạt động chơi: 
+ Trẻ xem tranh, sách về 
các câu chuyện có trong 
chủ đề 
+ Cho trẻ kể lại câu chuyện 
theo thứ tự tranh câu truyện 
- Hoạt động chiều: Kể 
chuyện cho trẻ nghe và cho 
trẻ kể lại nội dung câu 
chuyện theo hiểu biết của 
trẻ: Mèo con đi học, Thỏ 
trắng biết lỗi, Ai quan trọng 
nhất, Ngày đầu đến lớp, 
Nếu không đi học(Thu 
Hằng) 
- Giờ đón trả trẻ: Cô mở 
cho trẻ xem về câu chuyện: 
Cậu bé mũi dài (Lê Thu 
Hương và Lê Thị Đức sưu 
tầm), Mỗi người một việc 
(Lê Thu Hương và Lê Thị 
Đức sưu tầm). 
 

59. Trẻ nhận ra kí hiệu 
thông thường trong 
cuộc sống: Nhà vệ 
sinh, cấm lửa, nơi 
nguy hiểm,… 

- Làm quen với 1 số kí 
hiệu thông  thường trong 
lớp (nhà vệ sinh)  
 

- Giờ đón, trả trẻ: Rèn 
luyện cho trẻ nhận đúng kí 
hiệu trên đồ cùng cá nhân 
trẻ 
- Hoạt động chơi: Hướng 
dẫn trẻ làm quen với một số 
ký hiệu thông thường trong 
cuộc sống: lối ra, nhà vệ 
sinh, vệ sinh nam nữ,...- - 
--- Hoạt động vệ sinh: dạy 
trẻ phân biệt phòng vệ sinh 
nam, vệ sinh nữ 



+ Phân biệt theo ký hiệu 
khăn, ca cốc 

60. Trẻ biết sử dụng kí 
hiệu để “viết”: tên, 
làm thiệp chúc mừng 
tết trung thu 

- Tập tô, tập đồ các nét 
chữ. 

- Hoạt động học: Cho trẻ sử 
dụng ký hiệu để viết tên 
của mình, tên trên sản 
phẩm mình tạo ra. 
- Hoạt động chơi: Trẻ biết 
sử dụng ký hiệu để viết tên, 
làm ký hiệu trên thiệp, tập 
tô đồ các nét khi chơi ở góc 
nghệ thuật  

61. Cho trẻ làm quen 
với tiếng anh thông 
qua các hoạt động 
trong ngày. 

- Làm quen với 1-3 ký 
hiệu tiếng Anh thông 
thường. 

- Đón trả trẻ : Cô và trẻ 
cùng giao tiếp với nhau một 
số từ đơn giản như : Hello, 
goodby…..  
- Hoạt động học : + Phần 
gây hứng thú cho trẻ cô 
cùng trẻ có thể vận động 
một bài hát tiếng anh, trẻ 
vừa vận động vừa nhẩm 
theo lời bài hát…… 
 + Giờ chơi ở các góc : trẻ 
chơi các trò chơi có tiếng 
anh phía dưới  
 

*Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội 
68. Trẻ thực hiện được 
một số quy định ở lớp 
và gia đình: Sau khi 
chơi cất đồ chơi vào 
nơi quy định, giờ ngủ 
không làm ồn, vâng 
lời ông bà, bố mẹ. 

- Trẻ sắp xếp đồ dùng cá 
nhân gọn gàng, đúng nơi 
quy định. 

- Giờ đón trả trẻ: Trò 
chuyện, nhắc nhỡ trẻ sắp 
xếp đồ dùng cá nhân gọn 
gàng và để đúng nơi quy 
định. 
- Hoạt động chơi: Nhắc trẻ 
chơi xong biết cất dọn đồ 
dùng đồ chơi gọn gàng 
- Hoạt động chiều . Trẻ sắp 
xếp đồ dùng cá nhân gọn 
gàng, đúng nơi quy định. 

69. Biết nói cảm ơn, 
xin lỗi, chào hỏi lễ 
phép. 

- Trẻ chào hỏi lễ phép 
khi có người lớn, biết nói 
lời xin lỗi khi làm sai, 
biết nói lời cảm ơn khi 
được nhận quà từ người 
khác và khi người khác 
giúp đỡ. 

- Hoạt động đón, trả trẻ: 
Nhắc nhở trẻ chào cô, chào 
bố mẹ, khi đến lớp, khi trẻ 
ra về, ra đường gặp mọi 
người, về nhà chào ông 
bà.bố mẹ, anh chị.... 
- Hoạt động chơi: Khi trẻ 
đánh bạn, tranh dành đồ 



chơi của bạn, cô nhắc nhở 
trẻ xin lỗi bạn khi trẻ làm 
sai, biết nói lời cảm ơn khi 
được nhận quà từ người 
khác và khi người khác 
giúp đỡ. 
- Nhắc nhỡ trẻ mọi lúc mọi 
nơi. 

74. Trẻ  biết bỏ rác 
đúng nơi quy định 

- Giữ gìn vệ sinh môi 
trường.  
- Bỏ rác vào thùng theo 
quy định của trường lớp. 
- Biết phân loại rác thải: 
Tiêu hủy và không tiêu 
hủy được. 

- Hoạt động học: Lồng 
ghép giáo dục trẻ luôn giữ 
gìn bảo vệ môi trường, bỏ 
rác đúng nơi quy định vào 
cuối tiết học  
- Giờ đón trả trẻ: Nhắc trẻ 
bỏ rác đúng nơi quy định 
- Hoạt động chơi: Nhắc trẻ 
chơi xong biết cất dọn đồ 
dùng đồ chơi gọn gàng 
+ Nhặt rác trên sân trường 
bỏ vào thùng rác 

​ *Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 
 
78. Trẻ biết chú ý 
nghe, thích thú (hát, 
vỗ tay, nhún nhảy, lắc 
lư) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe và 
đọc thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích 
nghe và kể câu chuyện 

- Cô giáo miền xuôi 
(Lời:Minh Chinh, Bùi 
Đình Thảo) 
 (- Ngày đầu tiên đi học 
(Nhạc:Nguyễn Ngọc 
Thiện.Lời Viễn Phương).  
- Em đi mẫu giáo( Dương 
Minh Viên) 
- Chiếc đèn ông sao 
(Phạm Tuyên) 
 

- Hoạt động học:  
Nghe hát: + Cô giáo miền 
xuôi (Lời:Minh Chinh, Bùi 
Đình Thảo) 
+ Ngày đầu tiên đi học 
(Nhạc:Nguyễn Ngọc 
Thiện.Lời Viễn Phương) 
- Em đi mẫu giáo( Dương 
Minh Viên) 
- Chiếc đèn ông sao (Phạm 
Tuyên) 
- Hoạt động đón trả trẻ: Cho 
trẻ hát, nghe các bài hát có 
trong chủ đề. 
- Hoạt động chơi: Trẻ chơi 
trò “Cô giáo” hát các bài hát 
về chủ đề. 
- Giờ đón trả trẻ: Cô cho trẻ 
hát các bài hát về chủ đề  

80. Trẻ  hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát rõ lời 
và thể hiện sắc thái 

+ Vui đến trường (Hồ 
Bắc) 
+ Hoa trường em (Dương 
Hưng Bang) 

- Hoạt động học:  
+ Dạy hát “ Vui đến 
trường” (Hồ Bắc) 



của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ ... 
 

- Lồng ghép vào tiết học 
gây hứng thú cho trẻ hát 
các bài hát trong chủ đề 
- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
biểu diễn các bài hát mà trẻ 
thích về chủ đề ở góc nghệ 
thuật 
- Giờ đón trả trẻ: Cho trẻ ôn 
luyện các bài hát trong chủ 
đề: Hoa trường em (Dương 
Hưng Bang) 
+ Mở băng đĩa cho trẻ nghe 
các bài hát về chủ đề. 

81.Trẻ biết vận động 
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản 
nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, tiết 
tấu, múa 

-​ Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu của các bài hát: 
+ VĐTN: “Trường chúng 
cháu là trường mầm non” 
( Phạm Tuyên) 
+ VĐMMH “ + Rước 
đèn dưới trăng (Phạm 
tuyên) 
+ Biểu diễn văn nghệ 
cuối chủ đề 
Trò chơi. 
+ Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát . 
+ Vũ điệu hóa đá 
+ Thi Ai nhanh 
+ Đoán tên bạn hát 

- Hoạt động học:  
+ Vỗ tay TN: “Trường 
chúng cháu là trường mầm 
non” ( Phạm Tuyên) 
+ VĐMMH “ + Rước đèn 
dưới trăng (Phạm tuyên) 
+ Biểu diễn văn nghệ cuối 
chủ đề 
- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
vận động các bài theo ý 
thích 
- Đón trả trẻ: Cho trẻ vận 
động các bài hát trong chủ 
đề: Trường chúng cháu là 
trường mầm non, Rước đèn 
dưới trăng. 

82. Trẻ biết cách sử 
dụng các kỹ năng tạo 
hình và phối hợp các 
nguyên vật liệu thủ 
công, NVL thiên 
nhiên, phế liệu tái sử 
dụng để tạo ra sản 
phẩm theo chủ đề. 

- Phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên để tạo 
ra các sản phẩm. 

- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
Làm đồ chơi bé thích, 
Trang trí đèn ông sao bằng 
nguyên vật liệu mở, thiên 
nhiên khi chơi ở góc nghệ 
thuật. 
- Hoạt động chiều: Cho trẻ 
làm một số đồ dùng, đồ 
chơi trong trường mầm 
non, đèn ông sao từ nguyên 
vật liệu. 

83. Trẻ biết vẽ phối 
hợp các nét thẳng, 
xiên, ngang, cong tròn 

- Vẽ, tô màu hoa trong 
vườn trường 
- Tô màu cô giáo và các 
bạn 

- Hoạt động học:  
Tạo Hình: + Vẽ, tô màu hoa 
trong vườn trường 



tạo thành bức tranh có 
màu sắc và bố cục. 
 

- Vẽ đồ chơi trong lớp 
học 
 

+ Tô màu cô giáo và các 
bạn 
+ Vẽ đồ chơi trong lớp học 
-​Hoạt động chơi:Cho trẻ 

vẽ đồ chơi trong lớp khi 
hoạt động có mục đích và 
chơi tự do khi chơi ngoài 
trời 

+ Cho trẻ vẽ đồ chơi mà trẻ 
thích ở góc nghệ thuật 
 
 

84. Trẻ biết xé, cắt 
theo đường thẳng, 
đường cong... và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục. 

- Cắt dán hàng rào 
trường mầm non 

- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
Cắt dán hàng rào trường 
MN vào góc nghệ thuật khi 
chơi góc. 

85. Trẻ biết cách làm 
lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn thành 
sản phẩm có nhiều chi 
tiết. 

- Nặn bánh trung thu. 
- Nặn đồ chơi bé thích. 

- Hoạt động chơi: Cho trẻ 
Nặn đồ chơi bé thích, Nặn 
bánh trung thu khi chơi góc 
nghệ thuật. 
 

86.  Trẻ biết cách phối 
hợp các kĩ năng gấp, 
xếp hình thành sản 
phẩm có kiểu dáng, 
màu sắc khác nhau. 

- Làm đèn trung thu 
 

-​ Hoạt động chơi: Làm đèn 
trung thu, Làm đèn lồng 
vào khi chơi góc và chơi 
chiều. 

 
​
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Trường mầm non Minh Châu 1  
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 07/ 09 - 11 /09 /2026 

Nội dung Thứ 2 
07/09 

Thứ 3 
08/09 

Thứ 4 
09/09 

Thứ 5 
10/09 

Thứ 6 
11/09 

Đón trẻ, 
Chơi tự 

chọn 
Thể dục 

sáng 

- Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đổi với phụ huynh 
tình hình học tập của các cháu 
- Chơi tự do với đồ chơi trong lớp 
-Thể dục sáng: Tập với bài" Trường chúng cháu là trường mầm non" 
Tập với bông xù 

 

Hoạt 
động học 

LVPTNT 
KPKH 

Trò 
chuyện 

sáng theo 
PP UNIS 
“Trường 
mầm non 
thân yêu” 

LVPTTM 
Tạo hình 

Vẽ tô màu 
hoa trong 
vườn 
trường ( Đề 
tài) 
 

LVPTNT 
LQVT 

Ôn số 
lượng trong 
phạm vi 2 
 

LVPTNN 
LQVH 

Thơ  
Cô giáo 
của con( 

Hà 
Quang)  

( Sơ đồ tư 
duy 

Mindmap
s) 

LVPTTM 
Âm nhạc 

NDTT: Vỗ tay 
TN “Trường 
chúng cháu là 
trường mầm 
non” 
NDKH: NH “ 
Ngày đầu tiên đi 
học”  
TC: Đoán tên 
bạn hát. 
 

 
Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Nhặt lá trên sân trường , Dạo chơi sân 
trường, Vẽ đồ chơi trên sân trường, quan sát thời tiết, Quan sát hoa 
giấy. 
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, Trời nắng trời mưa, chuyền 
bóng qua đầu, kéo co, gieo hạt 
- Chơi tự do: Vẽ đồ chơi trên sân, nhặt lá khô làm đồ chơi, cho trẻ đi 
trên dây theo ý thích, chơi với trò chơi dân gian, chơi hột hạt, lá cây, 
chơi trò chơi dân gian, trò chơi vận động.  
 

 
Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

- Góc phân vai: + Quầy lưu niệm, Cửa hàng Mini,Cửa hàng đồ dùng 
học tập, cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi 
+ Cô cấp dưỡng, Đầu bếp giỏi, Nhà hàng ăn uống 
+ Bác sỹ  
- Góc học tập- Sách 
+ MTXQ: Xem tranh ảnh tìm hiểu về trường, đồ chơi mầm non; Chơi 
lô tô, phân loại đồ dùng đồ chơi theo một và 2 dấu hiệu; Nối tranh các 
đồ dùng đồ chơi tương ứng; Ghép tranh; Khoanh tròn vào chỗ  khác 
nhau của bức tranh. 
+ Toán: Ôn số lượng đồ dùng trong phạm vi 2 
              Nối chữ số tương ứng với đồ dùng 
              Chơi bàn tính học đếm, đồng hồ số, ghép hình hoa 
              Vẽ thêm và gạch bớt để tạo thành số lượng trong phạm vi 2 
+ Sách: Cho trẻ đọc bài thơ “ Cô giáo của con” theo tranh ảnh 



             Cho trẻ kể chuyện theo tranh cùng với bạn nối tiếp nhau 
             Làm allbun về sách tranh truyện về chủ đề 
             Làm sách về chủ đề trường mầm non. 
- Góc xây dựng- Lắp ghép:  
+ Xây Trường mầm non. 
+ Lắp ghép: Cổng ra vào; các đồ chơi trong trường mầm non; Bàn ghế; 
Thiết kế trồng vườn hoa sân trường; Lắp ghép khu vui chơi. 
- Góc nghệ thuật: + Vẽ, tô màu trường mầm non; nặn các đồ dùng, đồ 
chơi trẻ thích; Làm đu quay, cầu trượt từ nguyên vật liệu chai lọ, que 
kem, hộp sữa chua...; Xếp hình trường mầm non từ hột hạt; Xé- dán 
trường mầm non. 
+ Múa hát các bài hát về chủ đề trường mầm non như Trường chúng 
cháu là trường mầm non, Em đi mẫu giáo, vui đến trường, cháu lên 
ba... 
+ Thực hiện ở vở thủ công 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước; chăm sóc cây; pha màu nước; 
gieo hạt; Đong đo nước. 

HĐ 
Ăn -ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như  “mời  cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 
- Nhắc cho trẻ cầm thìa bát tự xúc ăn, không để cơm rơi vài ra ngoài 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ 
sinh,lau miệng sau khi ăn 
- Hướng dẫn cho trẻ biết cách trải chiếu, gối ngay ngắn. 

Hoạt 
động 
chiều 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết 1 số kí hiệu riêng của trẻ: khăn mặt, cốc… 
- Làm quen bài mới: Thơ “ Cô giáo của con” 
- Hoạt động nhóm: làm sản phẩm về chủ đề từ nguyên vật liệu 
- Rèn nền nếp, các kỹ năng trong rửa tay –lau mặt cho trẻ 
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần  

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: Lớp học của bé 
Tuần 2: Thực hiện từ ngày 14/ 09- 18/09 /2026 

Nội 
dung 

Thứ 2 
14/09 

Thứ 3 
15/09 

Thứ 4 
16/09 

Thứ 5 
17/09 

Thứ 6 
18/09 

Đón 
trẻ, 

chơi, 
thể dục 

sáng 

- Đón trẻ: + Cô đến sớm thông thoáng phòng học 
+ Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đổi với phụ huynh tình 
hình học tập của các cháu. 
+  Nhắc nhở trẻ lễ phép, chào hỏi, chơi và cất lấy đồ chơi đúng nơi quy 
định 
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp, cho trẻ xem video các 
câu chuyện về chủ đề như Món quà của cô giáo. 
-Thể dục sáng: Tập với bài" Trường chúng cháu là trường mầm non" 
Tập với bông xù 
- Điểm danh trẻ 



 

Hoạt 
động 
học 

LVPTNT 
KPXH 

Lớp học 
của bé ( 5 
E) 
 

LVPTTC 
Thể dục 

VĐCB 
Đập và bắt 
bóng tại 
chỗ 
TCVĐ: 
Mèo đuổi 
chuột 
 

LVPTTM 
Tạo hình 

 Tô màu cô 
giáo và các 
bạn 

LVPTNN 
LQVH 
Truyện 

Món quà 
của cô 
giáo ( Sơ 
tư duy 
Mindmap
s) 
 

LVPTTM 
Âm nhạc 

NDTT: DH “ Vui 
đến trường” 
NDKH: NH “ Em đi 
mẫu giáo( Dương 
Minh Viên) 
TC: nghe giai điệu 
đoán tên bài hát. 
 

 
Chơi 
ngoài 
trời 

- Hoạt động có mục đích: Vẽ đồ chơi trên sân trường theo ý thích; 
Quan sát vườn rau trường, Hoạt động tập thể chơi trò chơi “ Nhảy bao 
bố” ; Nhặt lá xếp đồ chơi trường mầm non; Quan sát thời tiết. 
- Trò chơi vận động: Kéo co, bắt bóng, gieo hạt, bịt mắt bắt dê,  
- Chơi tự do: Chơi với một số trò chơi ngoài trời, các loại hột hạt, các 
nguyên vật liệu thiên nhiên, cô hướng dẫn trẻ chơi và bao quát trẻ chơi 
an toàn 

 
Chơi - 
hoạt 

động ở 
các góc 

- Góc phân vai: + Siêu thị của bé, Cửa hàng Winmax, Cửa hàng đồ chơi 
của bé, Cửa hàng bách hóa 
+ Cô cấp dưỡng, Siêu đầu bếp nhí, Cửa hàng ăn uống, Bé tập làm đầu 
bếp 
+ Phòng khám của bé, Bé tập làm bác sỹ, Phòng khám đa khoa mầm non 
- Góc học tập- Sách:  
+ MTXQ: Xem tranh ảnh tìm hiểu về các lớp học của bé 
                 Chơi  lô tô, phân loại đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu, chất liệu 
                 Nối đồ dùng đồ chơi trong lớp tương ứng 
               Gạch bỏ những đồ dùng, đồ chơi không có trong lớp học của bé 
               Tìm bóng cho các đồ dùng đồ chơi. 
+ Toán: Tiếp tục ôn số lượng trong phạm vi 2 
              Nối đồ dùng trong lớp tương ứng số lượng 2 
              Cho trẻ chơi các trò chơi Ai thông minh hơn, bàn tính học đếm, 
tạo nhóm. 
              Vẽ các đồ dùng đồ chơi trong lớp để có số lượng 2 
 + Sách:  Cho trẻ xem tranh ảnh về các bài thơ, câu chuyện về chủ đề:        
Giờ chơi của bé, món quà cô giáo 
               Trẻ kể lại nội dung câu chuyện bằng sơ đồ tư duy Mindmaps 
                Cắt -dán hình ảnh tạo thành sách truyện về chủ đề 
                Làm album sách về chủ đề            
- Góc xây dựng- Lắp ghép:  
+ Chơi xây dựng: Xây trường mầm non của bé                              
+ Lắp ghép: Lắp ghép đồ dùng đồ chơi, Khu hoạt động trải nghiệm, , 
Lắp ghép các ngôi nhà; Cổng ra vào, hàng rào.  
- Góc nghệ thuật: + Vẽ- tô màu các đồ dùng đồ chơi trong lớp; cắt- dán 
tranh ảnh làm album; làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu; Xếp các 



đồ dùng đồ chơi bằng que kem, ống hút; Làm tranh từ lá cây, cành cây 
khô. 
+ Múa hát các bài hát về chủ đề: Vui đến trường, em đi mẫu giáo, Cô và 
mẹ... 
- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm với nước, Chơi với sỏi, Gieo hạt- trồng 
cây, đong đo nước 

HĐ 
Ăn 

-ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như  “mời  cô” “mời bạn”khi vào bữa ăn 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ 
sinh,lau miệng sau khi ăn 
- Nhắc nhỡ trẻ ngủ đúng giờ 

Hoạt 
động 
chiều 

- Hướng dẫn trẻ trò chơi mới: ‘Bịt mắt bắt dê” 
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác 
- Nghĩ sinh hoạt chuyên môn 
- Cho trẻ đọc các bài ca dao, đồng dao về chủ đề 
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. 

 
 
 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3:  Tết trung thu 
Tuần 3:  Thực hiện từ ngày 21/09 đến ngày 25/10/2026 

Nội 
dung 

Thứ 2 
21/09 

Thứ 3 
22/09 

Thứ 4 
23/09 

Thứ 5 
24/09 

Thứ 6 
25/09 

Đón trẻ, 
chơi, thể 

dục 
sáng, 
Điểm 
danh 

- Đón trẻ: + Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh 
+ Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết. 
+ Phối hợp với phụ huynh nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng theo ký hiệu 
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các trò chơi, đồ chơi trong lớp, cho trẻ 
hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề: Rước đèn dưới trăng, Chiếc đèn ông 
sao, Thơ trăng sáng… 
-Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát " Rước đèn tháng tám"  
- Điểm danh trẻ 
 

 

Hoạt 
động 
học 

LVPTNT 
KPXH 

Trò chuyện 
sáng theo 
pp unis. 
“Tết Trung 
Thu yêu 
thương” 
 

LVPTTC 
Thể dục 
VĐCB: Đi 
bằng gót 
chân, đi 
khuỵu gối, đi 
lùi” 
TCVĐ: 
Chuyền bóng 
qua chân 

LVPTNT 
LQVT 

 Nhận biết 
sự bằng 
nhau về 
số lượng 
của 2 
nhóm đồ 
vật 

LVPTN
N 

LQVH 
Thơ 

Trăng 
sáng ( 
Nhược 
Thủy) 

LVPTTM 
Âm nhạc 

NDTT:VĐMMH 
“Rước đèn dưới 
trăng” 
NDKH: NH “ 
Chiếc đèn ông 
sao” 
TC: Thi ai nhanh 



 
Chơi 
ngoài 
trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết, quan sát hoa giấy, vẽ đèn 
ông sao trên sân, làm đèn lồng bằng lá cây, Dạo chơi sân trường 
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, bịt mắt bắt dê, Kéo co, gieo 
hạt, đuổi bắt 
- Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, chơi đồ chơi vận 
động, chơi với hột hạt, trò chơi dân gian. 

 
Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc 

- Góc phân vai:+ Cửa hàng tạp hóa, Siêu thị Mini, Quầy lưu niệm 
 + Bé tập làm đầu bếp, Đầu bếp giỏi, Bữa cơm tết trung thu 
 + Phòng khám đa khoa, Làm bác sỹ, Bác sỹ tý hon 
- Góc học tập- Sách 
+ MTXQ: Xem tranh ảnh, nêu đặc điểm nổi về các hoạt động trong 
ngày tết trung thu 
                  Ghép tranh ảnh về tết trung thu 
                  Gắn hình ảnh tạo thành mâm ngũ quả  
                  Chọn đồ dùng, trang phục về ngày tết trung thu 
+ Toán: Nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật 
              Xếp số 1, 2 từ hột hạt 
              Chơi trò chơi thông tư và thông minh: Bàn tính học đếm, Bảng 
chun học toán, nối số tương ứng… 
              Gạch bớt hoặc thêm vẽ thêm tạo để có số lượng trong phạm vi 
2 + Sách: Cho trẻ xem tranh ảnh về các bài thơ, câu chuyện về chủ đề: 
Trăng sáng, chú cuội… 
             Tập kể, đọc lại nội dung của bài thơ, câu chuyện theo tranh. 
             Cho trẻ cắt dán tranh ảnh để làm tranh câu chuyện bài thơ về 
chủ đề 
             Làm album sách về ngày tết trung thu.​  
- Góc xây dựng: - Chơi xây dựng: Trường mầm non của bé 
                           - Lắp ghép: Cổng ra vào, các đồ chơi....  
- Góc nghệ thuật: + Vẽ- tô màu tranh tết trung thu, đèn ông sao, đèn 
lồng;  Làm đèn ông sao, đèn lồng từ nguyên vật liệu phế thải như bìa 
carton, chai lọ, que kem...; Nặn bánh, nặn các loại quả; Xé- dán bức 
tranh mâm ngũ quả; Cắt dán tranh ảnh làm album ngày tết trung thu. 
+ Múa hát các bài hát về chủ đề: Chiếc đèn ông sao, Rước đèn duois 
trăng, Đêm trung thu... 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, Gieo hạt, chơi với nước, pha màu 
nước, thí nghiệm tan- không tan 
 

HĐ 
Ăn -ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như  “mời  cô” “mời bạn”khi vào bữa ăn 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, 
đánh răng sau khi ăn. 
- Rèn cho trẻ có thói quen cất bát, thìa, ghế vào đúng  nơi quy định  
- Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trải chiếu và lấy gối của mình đúng 
ký hiệu 



Hoạt 
động 
chiều 

- Hướng dẫn trò chơi học tập: Thi xem ai nói đúng 
- Làm quen bài mới: Thơ “ Trăng sáng” 
- Hoạt động nhóm: Cho trẻ làm đèn lồng, đèn ông sao từ nguyên vật 
liệu 
- Tổ chức vui trung thu cho trẻ vào chiều thứ 5. 
- Lao động vệ sinh - Nêu gương cuối tuần 

 
 
 

 
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4:  Hoạt động trong trường mầm non 

Tuần 4: Thực hiện từ ngày 29/09 – 02/ 10/ 2026 
 

Nội dung Thứ 2 
29/09 

Thứ 3 
30/09 

Thứ 4 
31/09 

Thứ 5 
01/10 

Thứ 6 
02/10 

Đón trẻ,   
chơi tự do, 

thể dục 
sáng, 
Điểm 
danh 

- Đón trẻ: + Cô vui vẻ đón trẻ, niềm nở với phụ huynh, trao đổi với 
phụ huynh tình hình học tập của các cháu. 
​ + ​Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 
quy định. 
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp, cho trẻ nghe hát 
các bài hát về chủ đề 
- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát " Trường chúng cháu là 
trường mầm non" Tập với bông xù 
- Điểm danh trẻ. 

 

Hoạt động 
học 

LVPTNT 
KPXH 

Các hoạt 
động trong 
trường 
MN 

LVPTTC 
Thể dục 

VĐCB: Đi 
trên ghế 
thể dục. 
TCVĐ: 
bánh xe 
quay 

LVPTTM 
Tạo hình 
Vẽ đồ chơi 
trong lớp 
học 

LVPTNN 
 LQVH 
Truyện: 
Mèo hoa đi 
học ( Sơ đồ 
tư duy 
Mindmaps) 

. 
 

NGHỈ HỘI 
NGHỊ 
CBCC-VC - 
NLĐ 

 
Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, Tham quan các lớp 
học trong trường, quan sát đu quay, Vẽ trường học bằng phấn trên 
sân, hoạt động tập thể nhảy bài “ Vui đến trường” 
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, bỏ giẻ, đuổi 
bắt 
- Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, Trẻ chơi với 
phấn, hột hạt, các trò chơi dân gian, lá khô. 



 
Chơi  HĐ 
ở các góc 

- Góc phân vai: + Cô bán hàng dễ thương, Cửa hàng tạp hóa, Bách 
hóa xanh, Siêu thị Mini 
+ Cô cấp dưỡng, Đầu bếp giỏi, Nhà hàng ăn uống 
+ Bác sĩ giỏi, Phòng khám mắt, Phòng khám nha khoa. 
- Góc học tập- Sách:  
+ MTXQ: +Trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động trong trường mầm 
non; Chơi phân loại đồ dùng đồ dùng đồ chơi; Nối trang phục, đồ 
dùng, dụng cụ của các phòng ban trong trường; Khoanh tròn vào 
những hình ảnh về công việc ở trường mầm non; Tìm bóng của các 
hình ảnh cho đúng. 
+ Toán: Tiếp tục ôn nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 
nhóm đồ vật; Tìm và khoanh tròn vào đồ vật bằng nhau về số 
lượng 2; Chơi các trò chơi Bảng chun học toán, đồng hồ học toán, 
Ghép đôi tương ứng, Bọ rùa thông minh; Nối chấm tròn ( hoặc thẻ 
số) tương ưng với số lượng đồ vật; Chơi xếp hình sáng tạo từ que 
tính. 
+ Sách: Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện theo tranh, ảnh về chủ đề: Đồ 
chơi của bé, Món quà cô giáo. 
             Trẻ biết lật mở trang sách để nói tên các nhân vật trong 
sách. 
             Cho trẻ cắt dán các hình ảnh để tạo thành tranh truyện, thơ 
về chủ đề. 
- Góc xây dựng: + Chơi xây dựng: Xây trường mầm non. 
 + Lắp ghép: Lắp ghép các phòng ban, bàn ghế...; lắp ghép hàng 
rào; Lắp ghép cổng ra vào; Lắp ghép khu vui chơi; Lắp ghép các 
đồ chơi. 
- Góc nghệ thuật: + Trẻ vẽ,  tô màu tranh vẽ trường mầm non có 
các phòng ban khác nhau; Vẽ trang phục của mọi người trong 
trường; Làm một số đồ dùng đồ chơi trong trường từ nguyên vật 
liệu; Cắt- dán trang phục của một người làm việc trong trường; nặn 
dụng cụ của mọi người làm việc trong trường. 
 + Trẻ hát, múa, đọc thơ  một số bài nói về trường mầm non: Vui 
đến trường, Em đi mẫu giáo…. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh; chơi cát nước; Thí nghiệm 
vật chìm vật nổi; Gieo hạt. 

HĐ 
Ăn -ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như  “mời  cô” “mời bạn”khi vào bữa ăn. 
- Rèn trẻ có hành vi trong ăn uống như nhai từ tốn, ho, hắc xì phải 
biết che miệng, ngoảnh mặt 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ 
sinh, lau miệng, đánh răng sau khi ăn 

Hoạt động 
chiều 

- Hướng dẫn trò chơi:  Ném vòng cổ chai 
- Âm nhạc: NDTT “ Biểu diễn các bài hát về chủ đề: Trường 
chúng cháu là trường MN, Vui đến trường, Rước đèn dưới trăng” 
NDKH: NH “Cô giáo miền xuôi” 
              TC: Vũ điệu hóa đá 



- Hoạt động nhóm: Làm sản phẩm chủ đề từ nguyên vật liệu 
- Kỹ năng sống: Sắp xếp đồ dùng cá nhân 

 


